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BÁO CÁO
Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 
miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

          Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
, ngày 06/8/2020, Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sau đây viết tắt là dự án Luật) trên cơ sở Tờ trình số 353/TTr-CP ngày 31/7/2020 của Chính phủ và có Báo cáo số 2852/BC-UBVĐXH14 ngày 07/8/2020 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 47. 
Sau các phiên họp, Chính phủ, Ban soạn thảo đã cơ bản tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội
. 
Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 18, Ủy ban về các vấn đề Xã hội (sau đây viết tắt là Ủy ban) đã thẩm tra dự án Luật trên cơ sở Tờ trình số 438/TTr-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Ủy ban kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật và phạm vi sửa đổi, bổ sung
Ủy ban tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật đã được thể hiện trong Tờ trình: 
(1) Thể chế quan điểm, chủ trương Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có mục tiêu “cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS” vào năm 2030 và giải pháp “tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS”;

(2) Khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới, tập trung chủ yếu vào các quy định về: mở rộng quyền tiếp cận thông tin; cụ thể hóa và tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ dành cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế.
2. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự án Luật
Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục quan tâm rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa dự thảo Luật với quy định của các luật hiện hành
 và các dự án Luật mà Quốc hội đang tiến hành sửa đổi, bổ sung
.
3. Về hồ sơ dự án Luật
Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu tại các báo cáo thành phần của hồ sơ theo ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban
. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào các điều, khoản cụ thể cho phù hợp do dự án Luật có nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới
.  
II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (sửa đổi, bổ sung Điều 30)
Để bảo đảm việc thực hiện quy định về quản lý nhà nước trong việc phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình thực tế và lợi ích của người nhiễm HIV, dự thảo Luật bổ sung một số chủ thể được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. 
Ủy ban thấy rằng, chính sách này có liên quan và ảnh hưởng đến quyền bảo mật thông tin của cá nhân người nhiễm HIV. Việc điều chỉnh chính sách này cần hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhưng cũng cần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, đặc biệt là quyền bảo mật thông tin của cá nhân và cần phù hợp với khuyến nghị của quốc tế
. Vì vậy, đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung quy định mang tính chất nguyên tắc về đối tượng có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.
2. Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (sửa đổi, bổ sung Điều 21)
 (1) Ủy ban thấy rằng, việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 21 theo hướng cụ thể hóa các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
 là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay. 
(2) Tại Tờ trình số 438/TTr-CP, Chính phủ đề nghị bổ sung vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) một số quy định để: (i) bảo đảm người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế không bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; và (ii) bảo đảm người nghiện ma túy được tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trong cơ sở giam giữ. 

Ủy ban nhận thấy, nội dung này liên quan đến dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), do đó, đề nghị Chính phủ thống nhất về quan điểm, xác định rõ mục tiêu, đánh giá tác động chính sách này trong dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
3. Kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 35)

Việc sửa đổi quy định này đã bổ sung việc chi trả từ Quỹ bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi thực hiện xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn. Về nội dung này, Ủy ban thấy rằng:
(1) Báo cáo Tổng kết thi hành Luật và Báo cáo đánh giá tác động chính sách có nhận định “kinh phí nhà nước để cung cấp xét nghiệm miễn phí là không khả thi trong giai đoạn hiện nay” song chính sách này vẫn được duy trì. Vì vậy, đề nghị Chính phủ giải trình thêm về nguồn lực thực hiện chính sách “miễn phí”.

(2) Quy định Quỹ bảo hiểm y tế chỉ chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn, trong khi các đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế được xét nghiệm miễn phí (không ràng buộc điều kiện), đề nghị Ban soạn thảo giải trình thêm về tính hợp lý, tính công bằng, tính thực tiễn của quy định này.

4. Nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi, bổ sung Điều 43)
Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung Điều 43 về nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS đã góp phần thể chế hóa tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW
 và phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi có một loạt thách thức về tài chính đối với chương trình phòng, chống HIV/AIDS
. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu, rà soát bổ sung quy định để giúp tăng nguồn lực, nâng cao trách nhiệm của các địa phương và tăng sự tham gia, đóng góp của xã hội, cộng đồng và cá nhân trong phòng, chống HIV/AIDS.
 Bên cạnh đó, Ủy ban nhận thấy, một số quy định về nguồn lực thực hiện chính sách chưa rõ ràng, không bảo đảm tính khả thi của chính sách
, đề nghị Chính phủ rà soát và có quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ, ngành và ngân sách bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách.    

Ngoài ra, Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm đến các nguồn lực từ Quỹ bảo hiểm y tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS khi sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế.
5. Về đề nghị bãi bỏ Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV (Điều 44) 

Ủy ban thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay khi nguồn lực dành cho công tác phòng, chống AIDS, đặc biệt nguồn viện trợ quốc tế liên tục giảm thì việc huy động nguồn nội lực là rất quan trọng. Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV có thể là một cơ chế tài chính thu hút nguồn lực xã hội cho phòng, chống HIV/AIDS. Vì vậy, Ủy ban đề nghị Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc bãi bỏ Quỹ này.    

6. Ngoài những nội dung nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát về văn phong, kỹ thuật lập pháp để đảm bảo tính thống nhất trong dự thảo Luật. 
III. KẾT LUẬN
        1. Ủy ban về các vấn đề Xã hội thấy rằng, Hồ sơ dự án Luật đã đầy đủ thành phần theo quy định và đã được rà soát, bổ sung một số nội dung trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  và ý kiến của Ủy ban về các vấn đề Xã hội  tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 2852/BC-UBVĐXH14 ngày 07/8/2020.
2. Ủy ban đề nghị Chính phủ, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ mối quan hệ giữa các nội dung sửa đổi, bổ sung  của dự thảo Luật với các quy định sửa đổi, bổ sung  các luật khác có liên quan để bảo đảm không phát sinh bất cập, mâu thuẫn khi tổ chức thực hiện; đồng thời, tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra của Ủy ban và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua.
* Ủy ban về các vấn đề Xã hội đề xuất một số nội dung đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận như sau:
(1) Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật.

(2) Việc mở rộng đối tượng tiếp cận thông tin người nhiễm HIV (Điều 30).
(3) Kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (Điều 35).
(4) Độ tuổi tối thiểu của người tự nguyện xét nghiệm HIV (Điều 27).
(5) Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV (Điều 44).
(6) Thời điểm thông qua dự án Luật.

(7) Các vấn đề khác mà đại biểu quan tâm. 
 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Ủy ban về các vấn đề Xã hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./. 
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các Bộ: YT, LĐ-TB & XH, CA, TP, TC, NV, NG; 

- Ban TGTW;
- UBTW MTTQVN, TW Hội LHPNVN;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Lưu: HC, CVĐXH.
e-Pas: 74122
	TM. UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Thuý Anh


� Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.


� Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.


� Bộ luật Hình sự, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Thi hành án hình sự v.v...


� Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính.


� Báo cáo số 437/BC-CP ngày 25/9/2020 cho thấy Chính phủ đã tiếp thu 09 nội dung và giải trình 02 nội dung.


� Việc ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS đối với nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Việc ưu tiên, hỗ trợ điều trị ARV cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; quy định về dự phòng lây nhiễm HIV cho phụ nữ và trẻ em; quy định về mở rộng chủ thể tiếp cận thông tin của người nhiễm v.v...


� Theo Hướng dẫn Quốc tế về HIV/AIDS và quyền con người của Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người và Cơ quan Phòng, chống AIDS của Liên hợp quốc thì việc không bảo mật được thông tin cá nhân liên quan đến HIV có thể dẫn đến tình trạng người dân tránh không sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV.


� Đặc biệt là việc bổ sung biện pháp “dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV”, đây được coi là biện pháp kỹ thuật mới rất hiệu quả trong dự phòng lây nhiễm HIV.


� Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tăng nguồn lực trong nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.


� Thay đổi phân bổ ngân sách nhà nước cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS; thay đổi cơ cấu tổ chức của các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh; nguồn viện trợ bị cắt giảm mạnh; cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế…


� Quy định về trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS (Điều 12), thực hiện biện pháp can thiệp giảm hại (Điều 21), điều trị dự phòng phơi nhiễm với HIV (Điều 36), tiếp cận thuốc kháng HIV (Điều 39).






